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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi, 

công trình được thực hiện trong thời gian từ năm 2011 đến 2014. Các số liệu và kết 

quả nghiên cứu trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố 

trong bất cứ công trình nào khác. 

Luận án có sử dụng một số kết quả của dự án nghiên cứu: “Phát triển gây 

trồng, chế biến hạt cây Mắc khén cho dân tộc Thái và H’Mông tại tỉnh Sơn La”  do 

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ, được thực hiện từ năm 2009 - 2010 do 

tác giả là chủ nhiệm dự án; một phần kết quả của đề tài nghiên cứu Khoa học Công 

nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng, nhân giống và sơ chế nhằm 

phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)) thành sản phẩm hàng 

hóa tại Tây Bắc” được thực hiện từ năm 2012 - 2013, do tác giả chủ trì và một phần 

kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây 

trồng và phát triển cây Mắc khén” do Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) 

tài trợ, được thực hiện từ năm 2012 - 2013 do tác giả làm chủ nhiệm đề tài. Phần kết 

quả nghiên cứu này đã được các nhà tài trợ và những người cùng tham gia thực hiện 

cho phép sử dụng và công bố trong luận án. 

 

            Hà Nội, tháng 02 năm 2014 

       Người viết cam đoan 

 

 

 

 

NCS. Cao Đình Sơn 



 
 

ii

LỜI CẢM ƠN 

 Luận án này được hoàn thành tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam theo 
chương trình đào tạo nghiên cứu sinh, hệ tập trung, giai đoạn 2011 - 2014.  

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận án, tác giả đã nhận được sự 
quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, khoa Lâm học - 
trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; Ban giám hiệu trường Đại học Tây Bắc, 
phòng Đào tạo Đại học, khoa Nông Lâm,…; sự tài trợ về tài chính của Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA)  nhân dịp 
này tác giả xin trân trọng cám ơn về sự giúp đỡ quý báu đó.  
 Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến PGS.TS 
Võ Đại Hải - Người hướng dẫn khoa học đã dành nhiều thời gian và công sức giúp 
đỡ tác giả hoàn thành luận án này. 
 Xin chân thành cảm ơn GS.TS. Ngô Quang Đê, GS. Yshihiko Nishimura, Mr 
Ito, PGS.TS Phạm Xuân Hoàn, GS.TS Nguyễn Xuân Quát, PGS.TS Bùi Thế Đồi, 
PGS.TS Phạm Đức Tuấn, TS. Lê Xuân Trường, TS. Đỗ Anh Tuân, TS Phạm Minh 
Toại, TS. Đoàn Đức Lân,... đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận án. 

Xin chân thành cảm ơn Sở NN & PTNT, Chi cục Kiểm lâm; UBND huyện, 
Phòng NN & PTNT, Trạm khuyến nông các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mai 
Sơn, Thành phố Sơn La, Mường La, Quỳnh Nhai, Bắc Yên và Phù Yên; Hạt kiểm 
lâm các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mai Sơn; Ban quản lý các khu rừng đặc 
dụng Côpia, Tà Xùa, Xuân Nha, Sốp Cộp; Ban quản lý Dự án 661 các huyện Mộc 
Châu, Thuận Châu đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi triển khai thu thập số 
liệu ngoại nghiệp. 

Hoàn thành luận án này không thể không nói đến sự động viên, giúp đỡ 
nhiều mặt của các cộng sự, đồng nghiệp, bạn bè và người thân trong gia đình. Nhân 
dịp này tác giả xin chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ đó. 

Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ tác 
hoàn thành luận án này! 

      Tác giả 

 
NCS. Cao Đình Sơn 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Viết tắt Nghĩa đầy đủ 

ADB Ngân hàng phát triển châu Á 

A2 Tầng ưu thế sinh thái 

A3 Tầng cây gỗ nhỏ 

CT Công thức 

D1.3; Hvn Đường kính ngang ngực (cm), chiều cao vút ngọn (m) 

Dt,  Hdc; Lt Đường kính tán (m), chiều cao dưới cành (m), chiều dài tán (m) 

đ Đồng 

FAO Tổ chức nông lương thế giới 

GA3 Gibberellin 

GDP Thu nhập bình quân trên đầu người 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu 

GTGT Giá trị gia tăng 

HTp Độ chua thủy phân 

IBA, BAP IndolButilic Acid, Cytokinin 

IV Chỉ số quan trọng (%) 

JICA Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản 

K2O Kali tổng số 

MS Murashige & Skoog’s 

MS1 Phẫu diện đất tại huyện Mai Sơn 

MC2 Phẫu diện đất tại huyện Mộc Châu 

NN & PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

NPK Hàm lượng N:P2O5:K2O là 5:10:3 
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N% Đạm tổng số 

R.Z Cây Mắc khén 

OM% Mùn 

ÔTC, ÔDB Ô tiêu chuẩn, ô dạng bản 

pHKCl Độ chua trao đổi 

PRA Bộ công cụ phỏng vấn nông thôn có sự tham gia 

P2O5% Lân tổng số 

SPSS Phần mềm xử lý thống kê 

TC3 Phẫu diện đất tại huyện Thuận Châu 

TDZ Thidiazuron 

TMS1 Thời gian khử trùng 15 phút 

TMS2 Thời gian khử trùng 30 phút 

TMS3 Thời gian khử trùng 45 phút 

TP Thành phố 

TS0 MS + 0 mg/l  BAP + 0 mg/l IBA 

TS1 MS+ 0,5 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS2 MS+ 1 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS3 MS + 1,5 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS4 MS + 2 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS5 MS + 2,5 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS6 MS + 3 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS7 MS + 3,5 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

TS8 MS + 4 mg/l  BAP + 0,5 mg/l IBA 

X =S.A.D Chỉ số khô hạn 


